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 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã số 
TTHC

Tên TTHC
Địa điểm tiếp nhận

Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

1 1.000987 Cấp giấy phép hoạt 
động dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy 
văn

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê 
Lợi, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

x - Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường;
- Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 
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được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.

2 1.000970 Sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn giấy phép 
hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng 
thủy văn

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê 
Lợi, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

x - Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường;
- Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.

3 1.000943 Cấp lại giấy phép 
hoạt động dự báo, 

- Trung tâm Phục vụ hành x - Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;
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cảnh báo khí tượng 
thủy văn

chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê 
Lợi, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường;
- Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.

4
1.013861

Phê duyệt nội dung 
trao đổi thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy 
văn, giám sát biến 
đổi khí hậu với tổ 
chức quốc tế tổ chức, 
cá nhân nước ngoài 

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường 
Chùa Chuông, phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê 

x - Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
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không thuộc điều 
ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành 
viên đối với thông 
tin, dữ liệu khí tượng 
thủy văn, giám sát 
biến đổi khí hậu 
trong địa giới hành 
chính của tỉnh.

Lợi, phường Trần Hưng Đạo, 
tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường;
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường;
- Nghị định số 113/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 
và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.
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